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Mã học 
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Số tín 

chỉ
Bộ môn (PHMN)

Môn tương đương

(nếu có)

Số 

TC
Mã môn Ghi chú

CSE387 An toàn và bảo mật thông tin 3

Bộ môn Công nghệ 

thông tin

CSE488 An toàn và bảo mật thông tin 3

Bộ môn Công nghệ 

thông tin

2 CSE281 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 3

Bộ môn Công nghệ 

thông tin

3 CSE485 Công nghệ web 3

Bộ môn Công nghệ 

thông tin

4 CSE486 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 3

Bộ môn Công nghệ 

thông tin

CSE205 Lập trình nâng cao 3

Bộ môn Công nghệ 

thông tin
3 CSE383

CSE381 Lập trình nâng cao 3

Bộ môn Công nghệ 

thông tin 3 CSE383

CSE383 Lập trình Windows 3

Bộ môn Công nghệ 

thông tin 3 CSE383

6 CSE204 Lập trình Python 3

Bộ môn Công nghệ 

thông tin

7 CSE489 Mạng Máy Tính 3

Bộ môn Công nghệ 

thông tin

8 CSE406 Phân tích dữ liệu lớn 3

Bộ môn Công nghệ 

thông tin

9 CSE480

Phân tích và thiết kế hệ 

thống thông tin 3

Bộ môn Công nghệ 

thông tin

10 CSE465

Thực tập tốt nghiệp công 

nghệ thông tin 2

Bộ môn Công nghệ 

thông tin

11 CSE547 Thương mại điện tử 3

Bộ môn Công nghệ 

thông tin

CSE111 Nhập Môn Lập Trình 3

Bộ môn Công nghệ 

thông tin

ENGR111 Tin học đại cương 3

Bộ môn Công nghệ 

thông tin

13 CSE213 Toán rời rạc 3

Bộ môn Công nghệ 

thông tin

14 ACC202 Kế toán tài chính 2 3

Bộ môn Kế toán và 

Quản trị Kinh doanh

15 ACC404 Kế toán quản trị 3

Bộ môn Kế toán và 

Quản trị Kinh doanh

16 MATH122 Giải tích hàm nhiều biến 3

Bộ môn Khoa học cơ 

bản

17 ENG224 Tiếng Anh 2 3

Bộ môn Khoa học cơ 

bản

18 PHYS121 Vật lý đại cương 3

Bộ môn Khoa học cơ 

bản

19 ENGL133 Tiếng Anh 3 3

Bộ môn Khoa học cơ 

bản Môn học ko còn CTDT

20 CE325 Sức bền vật liệu 2 2

Bộ môn Kỹ thuật công 

trình

21 CE214 Sức bền vật liệu 1 3

Bộ môn Kỹ thuật công 

trình
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1
Đề nghị bộ môn xem 

lại có tương đương 

với mã môn CSE488

Đề nghị bộ môn xem 

lại môn tương đương 

để xem xét học ghép 

cùng Lập trình 

window (CSE383)

Nhập môn lập trình CSE102


